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AY nhời ván tắt nói vé sw vào ho sẽ có ich 
M loi la thé nao. 

Sw vào ho là cốt dé giúp dö nhau phần hồn phần 
sac. cäu nguyén cho nhau khi söng vá khi chèt, nghia 
là khi người ta còn & doi này. Dive Chúa Giời ban 
cho giáu sang phú quý. lắm con nhiều cháu thời da 
đành, nhưng mà gặp khi chúa dé cho ta o bậc khó 
khăn thiểu thốn mọi đàng. thò'i ta cing xin theo thánh 
Y Đức Chúa Giời, định cho ta ò đời này. chịu moi 
sự khó mà lập công. đề khi mệnh chung cho chóng 
dwo'e vé chầu chúa doi đời. 

Nhưng còn về phần sade thời sao ® khi ấy ai là 
người giúp dò lo liệu mọi sự khó Ay đề cho ٨۰م‎ 
mó yên má đẹp như người, nếu được thé linh hồn 
© nơi thiên quốc mới đượs vui lòng. Bởi vay chúng 
tôi họp nhau suất tài xuất lwe, xin phép cha sw, cùng 
Chinh-Phü báo-hó, lập lên một họ TRUNG-NGHIA, va 
một noi vwò'n thánh (Nghia-Bia) tir nam 1915 tai 
lang Nghia-Sa, vay ai muón váo ho cúng dwo'e, xin 
hôi tại ông chim chánh thời sé dwo'c như y. 

Các điều lé ho Trung-Nghia dá định thời các vi sau 
đây trông coi việc họ như là ông chùm chảnh, ông 
chùm linh ông trưởng ho, ông thu ký, ông thủ quỹ. 
ông chương đồng nam, bà chương đồng nîr, v v. đề 
coi sóc việc họ, thời buộc mọi bậc ngwò'i phải giữ 
và phải theo, các điều luật xin kề ra sau đây. ước 
ao rằng ai lấy vì lòng kính Chúa ái nhân mà giữ 
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DIEU THU 1 


Người mới vào ho thoi phải dong tiên chan 
là năm đồng (5$00). Và hê khi qua doi thời họ sẽ 
báo ơn (hoặc chồng hoặc vo) cả hai ngưởi deu 
được hưởng 1 lè Missa, va 1 vòng hoa dang gia 
là 0850, và được dè sac trong vưởn thánh, khi 
tir thân phụ mẫu qua doi, cũng được dé sac 
trong vưởn thánh, và họ sé viếng 1 vòng hou 
đáng giá là 0$50, lại con cái chưa đến tuôi 
chưởng thành, mà qua déi cũng được dè sac 
trong vưởn thánh, nhưng không có lệ phúng, 


ket 


BIEU THU 2 
Nguoi trong ho nén bièt 
Hè dá là người trong họ thoi phải hôi ông chùm 
dwong thứ, mà lấy 1 quyền sò điều-luật ho va ` 
phải giữ các điều da định, nếu ai không giữ 
thoi sẽ có lôi và mắc nợ thiêng 7 
Lại khi ngưởi trong ho có con đã trưởng thành, 
thoi phải đóng góp vào họ, nói với ông chùm 
r , ^ 4° | 
dwong thir, phat cho 1 quvén só diéu luàt ho, 
rói phai nop 0$50 tién giáy but, só tién nay sé 
làm của công ho. 
Còn như người trong ho má Chúa định cho 
không có con giai, thoi được phép cho 1 người 
po” 5 Y š Js ` | # a -. او‎ ai 
con gai dòng theo, và phái nop 1800 tien giày but. 


DIEU THU 3 
Coi sóc ké liét 
Trong họ hê có ai ốm dau, thởi nguoi nhà 
phái bảo cho ông chùm ông chưởng biết, hay 
là các người giữ việc họ cũng được, đề giúp đỡ 
cách nào cho đươc dước Cha, đề sưng tội chịu 
lè, và chịu các phép trong dao, thế mà ai lỗi điều: 
này, thì phải loại ra ngoài họ, mà không được 
doi tiền chan dä đóng, và không được hưởng 
quyền lợi gi cả. 
Còn như là sự coi sóc kẻ liệt, thì đã có ông 


ul 


chùm Linh, và ông chùm trwong cùng phải thắm 
viếng, hoặc kẻ liệt có mắc ngăn trớ cách nào. 
thi trình Cha đề ngưởi lo liệu — nếu ké chết 
không gặp Thay Ca dé chịu các phép, hay là 
không ăn nan gio lại, thì không được đề sac 
trong vuón thánh. 
ĐIỀU THU 4 
Gia thu 

= Nha ai có con giai con gái nhón ma lay vo 
lay chồng, má moi họ, thì họ sẽ đến mừng 1$00. 
còn như con giai con gái trong họ ma lay nhau, 
thi phải nộp treo 1$00, còn nhu nguoi ho ta 
mà di lấy ngưởi họ khác, thì phải nộp treo 2$00 
— nộp treo tại nhà ông chùm, rồi ông chùm cho 
giay có giấu nhận thực cho, số tiền nay đề làm 
của công ho. 

Còn như ai lấy vợ lay chồng mà không giữ 
phép đạo, lại đi lấy người khác, hay là đi giai 
gái đề vợ con kêu đêu, đến tai họ biết thì bắt 
khoán 5$00, nhà ai có con gái di làm việc do cũng 
bắt khoán 5$00. 

“Hoặc nhà ai lấy vợ lấy chong vô đạo, hoặc 
heo nhau, thì họ bất ngưởi Ay hav là cha me 
ngudi ay 5500 ví bằng có ai không chịu nộp, thị 
họ sẽ trình Cha mà duói ra ngoài họ, ngwòi ấy 
sẽ không được đòi quyền lợi gi cả, chiều theo 
điều lệ thử tam (8). 
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DIEU THU 5 
Đôi chỗ ở hay là đồi đi xa 

Nếu ai doi chỗ ở hay là đôi di sa, thoi phải 
đến noi voi ông chùm đương thứ biết, đề vào 
số cho tiện khi thông báo việc họ, và ngưởi ay 
phái theo điêu lệ thi 6 mà giữ, lai đến khi 
mệnh trung, gia nhân người ay phải đến bảo 
cho ông chùm đương thứ biết, đề tiện việc phúng 
viếng và xin lè cho linh hồn mới qua doi ấy. 

Thế ma ai phải đôi đi sa không có thé đóng 
góp được, thoi được phép khi gio về bản tinh 
(HAIPHONG) phải đến nói với ông chùm đương 
thứ xin đóng theo cũng được, thế mà khi đã 
vió về bản tỉnh, mà không nói với Ong chùm 
xin đóng theo đến lúc mệnh trung mới đến bảo 
cho họ biết, thoi nguoi Ay không có quyền lợi 
gi ca, và khong được đòi tiền chan đã đóng. 


DIEU THU 6 
Dong gop viée ho 

Nhung các nhàn viên trong ho, thoi hang năm 
phai dong mot só tién la 1$20 néu ai có thé 
dong ngay mot lúc cüng được, thoi có giấy bien 
lai, hay là đóng làm 2, 3 län cũng được, só tiền 
nay sẽ lam việc Chúa hang nam như là: 

Duroc lễ SANGTI, lễ Quan-Thày, và các tuần 


ae S. 


Thánh v. v... 

Khi người trong họ đi thu tiên, trong ba län 
không đóng cho, thì người thu tiền không đến 
thu nữa, và lúc có thoi phải mang đến nhà ong 
chùm má đóng, má hạn mot nam khong dong 
sò tiền ấy, thi kè như ngiroi ra ho, sau này 
người ấy không được kêu nai. điều gi nữa, lại 
khi cân đến những ông phần việc, hoặc việc ho 
hay là các noi khic moi, thoi ông chùm ông 
triròng lựa trọn sem ai có thé đi được thoi 
người ấy phải vui lòng nghe, nếu từ choi không 
thê đi được, đồng thởi lại đi phần. việc họ khác, 
thoi họ bắt khoán ngưởi ấy 0$50. 


Còn vé sự đồng nhi hoc trò, thoi òng bà nào có 
con glai con gai đã có trí khôn thời phải giao 
cho ông chương bà chương, đề đi đồng nhỉ học 
trò, cho được học kính và học các lè dao, 0 
cha mẹ nào mà loi điều này, thoi sẽ có toi 
trước mat Dirc-Chúa-Gioi. 


Khí hoi việc ho, thì trên dưới phải có lè 


۶ ar * ` pou ` ~ L , = 
phép, nêu ai àn nói bay ba thi ho sè bat khoán 0$50. 


Và cứ theo lè hang nam tới lê Quan-Thay họ, 


là ông Thánh JUAN-BAOTIXITA là ngày 24 Juin thì 


25 ROZE 


hôi viéc ho, va tinh sô tät niên, hoäc khong gäp 
vào ngày chủ nhật, thi hoãn đến chủ nhật tới, 
khiäy dá có giấy moi, định giờ nào sem lè va 
giờ hội việc họ, hoặc ai ban không đến thi tùy ý, 
nhưng khi họ bàn định điều gi da thỏa thuận 
và làm biên bản song rồi, sau không ai được 
oan than gi nữa. 


BIEU THU 8 
Su tong tang 


Khi người trong ho qua doi thi được đề sac 
trong vưởn thánh, con nhu ngưởi mắc ngàn 
trở về phép dao, má đã an nan gio lại, được chịu 
các phép bi tích, cing được dé sac trong vườn 
thánh, còn những người kề ra sau đây, thởi 
khong được đề sac trong vườn thánh: 

(1) Người mắc ngăn tro không được chịu 
các phép trong đạo, hay là không chịu 
an nan gio lại. | 

(2) Ngwòi mic benh truyén nhièm (nhu la 
bènh phong hui). 

(3) Những sac người nhôn hay la tré con 
không được chịu phép dira tội, hay là 
sac tré con lôi phép đạo đền không được 
dé trong vườn thánh. 


MANY, ae 


DIEU THỨ 9 
Su ky tang 

Về su ky tang thoi ông chùm đương thứ, 
có quyền cho đề được, nhưng mà phải xem sét 
cho kỹ càng các điêu như sau này: 

Phải là người có dao tốt lành. 

Và là người không mắc bệnh truyền nhiềm. 
Khi sem sét kỹ càng rôi có thé cho đề được, 
thi ngưởi nhớn từ 18 tuôi trở lên là phải 20$00. 

Ngươi bé từ 17 tuói tro xuống là phải 10$00. 

Rôi ong chùm phải sếp đặt dé cho có thứ tự, song 
đến khi hội việc họ là ngày lễ Quan-Thày thì 
trình so, khi ấy ông chùm đương thứ phải đem 
trình quan viên họ biết, va khong được dé quá 
han kỳ lễ Quan-Thày, nếu ông chùm tự y cho 
đề qua han không trình quan viên họ biết, đề 
vào so, thoi ông chùm sẽ phải bồi thưởng só 
tien ky tang ấy, rồi họ lai bắt khoán 2$00 và 
bat dich. 


DIEU THU’ 10 
Phung viéng 
Các ngudi trong họ khi qua doi ho sẽ phúng 
theo diéu lè thu 1. 


Con nhu các chức dich chùm trưởng, ông 


chương, bà chương, và các vị khác làm việc trong 
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ho, khí qua doi má được thanh thóa, h ıy la lam 
việc được lau, thỏi ho chiêu theo tirng khóa 
ma tặng lè phúng, thi du: 

Ong chùm chánh lam đủ {khóa lá 3 nam thi được 
1 lè MISSA 1 lè mô. 
the mà 2 khóa là 6 năm thi được 
| 2 lè MISSA 2 lè mò. 

nếu làm được lau cứ theo lè mà tăng lèn. 

Thế mà ai lam việc không hết phan sự, hay 
là bất mãn thì họ sẽ không báo ơn lễ gì cả, chỉ 
được hướng điều lệ thứ 1 mà thôi. 

Con nhu các viên bà chứa dịch, cứ theo như 
ông thì được hưởng một nửa lè phüng, đền 
công khó nhọc, trên đây là họ viếng riêng, họ 
lai còn viếng về nhàn xuất nữa, theo điều lệ thử 1. 


DIEU THU 11 
Đưa sac 

Vè su dua sac, theo luật ho thoi buộc moi 
bac người phải di dwa sac, cùng câu nguyện 3 tôi, 
cho linh hồn mới qua doi, nếu ai khong có thê 
di được, thoi phải có nhởi kiču, thế ma ai không 
theo, hay là quên, thì phải phạt một hao 0$10, 
số tiên này tw mình phải mang vào nhà thời, 
bỏ vào hòm tiên các linh hồn nơi lửa luyện toi, 
xin mot chàng hat chỉ riêng cho lĩnh hồn Ay, 


TANN‏ اوس 


nếu không sẽ mác no thiêng liêng cùng linh 
hôn ấy. | 
DIEU THU’ 12 

Ngw)'i trong họ, và ngwò'i mới vào ho nên biết. 

Theo như biên bản trong họ hôm 30 Juin 
1935 N: 53 thởi sửa doi lại đôi chút nhw sau này : 

Những ngưởi da có chan trong họ rồi. 
hay là mới vào ho thoi quyên lợi được theo 
như điều lệ thứ nhất (1). 

Thế mà người trong ho dá có vào họ khác, 
hay là mgưởi họ khác lại muốn vào họ Trung- 
Nghĩa này nữa, thời quyền lợi chỉ được như 
sau may: 

Khi ngươi ấy mênh trung hoặc chồng 
hoặc vợ, họ chỉ phúng và xin lề bảo ơn cùng 
dé sac trong vwòn thánh ma thôi, chứ không 
được đưa đòn (se) của họ, còn nhw tứ thân phụ 
mẫu cùng con cai chwa din tuói chưởng thành 
mà qua doi cũng được dé sac trong vwòn thánh, 
nhưng không có phúng cùng không được đưa 
don (se) cua ho. 

ĐIỀU THU 18 
Các ông sáng lập và chức dịch 
họ Trung-Nghia từ nam 1915. 


Ong chánh chùm Vi dinh Loc. 


AN = 


ong chánh chùm Vũ dinh Giác. 


ông » » Nguyen hữu Phuong. 
ông » » La dinh Vinh. 

ÔNG » » Va quang Gidu. 

óng li » Nguyen vän Ngu. 


ông chưởng ho ` Dinh van Tam. 


Cac ông di quyên giáo và bò ở trong ho, nên 
da mua được 4 sào 8 miếng đất giá la 80$00, 
rồi đến năm 1933 ông bà Pham văn Chức, công 
dire vào họ 3 sào 8 miếng và 1 có se đưa sac 
voi một có đòn dwa sûc tré con, cộng ea đất 
và se va đòn, dang giá hơn 600$00, lại ông: 
chảnh chùm Lưu đức Tuyên thay quyền họ với 
ong chùm Nguyễn văn Ngư, đứng dan sếp voi 
ong chùm Ái (ngưởi họ An-Tan) cho ký tang 
ngiri nha ong ấy, trong dat họ ta, cho nên 
ong chim Ái mới công đức cho họ ta 1 sào 2 
miếng đất ấy, số đất nay bay gid mo chung với 
số đất ông bà Phạm văn Chức công đức, như 
thế là co tới 9 sho đất đề làm vườn thánh. 

Ké qua các ông chức dich đã sẵn lòng ra giúp 
việc họ xin ké ra sau đây : 


Ong chùm Giác làm chánh chum . . , 9 năm, 
» chướng Tam làm chưởng họ kiêm thủ 
(lich کہ یت‎ ET DE 47. 4052 sss 


Ong Vü-Binh-Löc lam phó chùm . . . 6 nám. 
Ba chương Lộc lam chương đồng nữ. 15 năm. 
Ong Lãầ-Đình- Vĩnh làm phó chùm . . . 12 năm. 
» Nquyèn-Hiru-Phwong làm chánh chum 3 nam 
1 tháng 
> chưởng Tiến làm chwong ho . . . 6 nam. 
>  Vü-Binh-Löc lai làm chánh chùm. . 3 nim. 
> Vü-Quang-Giau làm chánh chum. . 6 nam. 
>  Lwu-Búc-Tuyén lam chánh chùm. . 9 nắm 
va đứng thay quyén ho vé viée nghĩa - dia, 

liv nûm 1926 tro di. . 
» Nquyèn- vièn-Nou làm chánh chùm. 7 nam 
rôi sau lai làm chùm linh, từ năm 1939 tro di: 
» Lä-Binh Vĩnh lam phó chìm. ..., . 3 nam. 
> Ngo ke-Trieu làm chánh chùm. . . 3 nam: 
> Đinh-păn-Xuân lam chwóng ho từ nam 1935. 
tro di, lại quyén chánh chim. . . 5 tháng. 
» Phạm-păn-Chức lam chánh chùm từ năm 1939 

tro di... 
» Nguyen-vü-Hay lam thư ky từ năm 1939 
tro di. 

» trưởng Dam lam trưởng ho. . . 10 năm. 
Ba chương Son làm chương ho . . . 15 nòm. 


Ong chùm Cao làm phó chùm được. . 2 năm 


bat man. 


کا ي 


Những các vị ké ra trên day, dá có công ra 
làm việc ho, mà bay giò chúng tôi dá sem sét 
kỹ càng đề mà nhớ lại, hoặc có sai nhầm chút 
nào, thới xin quý vị tha thử cho,.và xin quan 
viên họ nhở cầu nguyện cho các vi an nhân của ho. 

Lai hôm 21 Mai 1939, ong bà Phêrô Thanh 
(tức là M. Pham-van-Thanh buôn ban ở tinh 
Tuvèn-Quang có cong đức vào họ 70$00 dé sắm 
1 lá co Quan Thay là ông thánh JUAN-BAOTIXITA | 
của họ. 

ĐIỀU THU’ 14 
Tuan tú ky 
NOTA (Nén bièl) Trong 1 năm có bòn tuần 
lè tử ky dé cầu cho các linh hôn ở lửa luyện 
loi, là nhung ky lễ sau day: 
(1) Thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức-Bà. 
(2) Đức-Bà lĩnh hôn va sae lên giỏi. 
(3) Rat thành văn côi Đức-Bà. 
(4) Đức-Bà dem con vào đền thở và làm phép nến. 

Thì تا‎ chức dịch trong họ buộc minh 
phải di xin tiền, dé giúp cho các linh hồn dang 
khốn cực ở trong lửa luyện toi, vay ông ba nao 
hảo tàm mà cho, thì trước hết xin chỉ cho ông 


ex e EES 


bà mình, va ngwoi than thuộc vé mình, sau đến 
linh hồn con đang phải giam cầm ở trong lửa 
ấy, vậy ông bà nào có lòng từ thiên má cho 
thì cho, mà không thì thôi, xin kêu trách phàn 
nàn gi ca, về việc này không bắt buộc. 


O 


Ban Điều luật này đã duyệt y tai Cha Sứ. 
Sir HAIPHONG ngày 10 Mai 1939 
Fr, J. B. Vọng O. P. 
@ 

Các viên chức tân cwu ho TRUNG-NGHIA kù: 
M Cựu chánh chùm DOMINICO Nguyén-vin-New, 
M Chánh chùm PHERO Pham-vin-Chire. 

M Chwong ho J. B. Binh-vän-Xuän. 

M Thư ky AUGUTINO Nguvén-ván-Hav. 
M J.B. Lê-Trấn-Tương, 

M DOMINICO Phúc, 

M J. B. Nguyên-vän-Chinh. 

M PAUL Thanh. 

M JOSEPH Yên. 

Le représentant de la chr&tienté dite paroisse 
Trung-Nghia par décision de M. le Résident 
Supérieur du Tonkin du 3 Février 1932. 

J, B. Lwu-Dúe-Tuyén Ky 
ره‎ 


MUC LUC 


ngưởi mới vào ho, 

người trong ho nên biết. 
coi sóc kẻ liệt. 

giá thú. 

đồi chỗ ở hay là doi di sa. 
đóng góp việc họ. 

hội việc họ. 

sự tống tang. 

sự ký táng. 

phúng viếng. 

dwa sac. 


người trong họ và người mới vào họ nên biết, 
các ông sang lap và các chức dich họ Trung- 
_ Nghia. 


tuần kỳ hồn. 


